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Câu 1. Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào đúng?


	A. 	B. 


	C. 	D. 


Câu 2. Trong mặt phẳng toạ độ, cho các điểm . Tìm  để tam giác ABM vuông tại M.




	A.  hay .	B.  hay .




	C.  hay .	D.  hay .

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ, cho . Kết luận nào sau đây là sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?


	A. Phương trình  có tập nghiệm là .

	B. Phương trìnhvô nghiệm.

	C. Phương trìnhvô nghiệm.


	D. Phương trình  có tập nghiệm là .
Câu 5. Dùng biểu đồ Ven để xét xem mệnh đề nào sau đây là sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Cho phương trình . Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 7. Gọi O là trung điểm AB. Tập hợp các điểm M thoả mãn  là
	A. Đường thẳng vuông góc với AB.	B. Đường tròn đường kính OB.
	C. Đường tròn đường kính AB.	D. Đường tròn đường kính AO.

Câu 8. Cho ba điểm . Chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Cho phương trình . Nếu phương trình này có 4 nghiệm phân biệt thì  phải thoả điều kiện nào dưới đây?




	A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Điều kiện xác định của phương trình  là




	A. và .	B. và .




	C. và .	D. và .
Câu 11. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 12. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?

	A. Phương trình  có nghiệm duy nhất.

	B. Phương trình  có nghiệm duy nhất.

	C. Phương trình  có nghiệm duy nhất.

	D. Phương trình  vô nghiệm.


Câu 13. Trong mặt phẳng toạ độ, cho bốn điểm  và . Xét ba mệnh đề sau:
(I) 		ABCD là hình thoi.
(II) 	ABCD là hình bình hành.

(III) AC cắt BD tại .
Trong các mệnh đề trên, tìm mệnh đề đúng?
	A. Chỉ (II) đúng.	B. Cả ba đều đúng.
	C. Chỉ (II) và (III) đúng.	D. Chỉ (I) đúng.

Câu 14. Cho phương trình . Nếu a là nghiệm của phương trình thì a thoả điều kiện nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng  và có diện tích bằng . Cạnh lớn của hình chữ nhật có độ dài là  (đơn vị dùng là mét) thì  thoả điều kiện nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16. Cho hai vectơ thoả mãn các điều kiện sau . Góc giữa hai vectơ này sẽ bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. Mệnh đề nào sau đây là sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 18. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là rỗng?


	A. Cả P và Q.	B. Chỉ Q.
	C. Không tập hợp nào.	D. Chỉ P.


Câu 19. Cho phương trình . Nếu phương trình này có hai nghiệm đều lớn hơn 3 thì  phải thoả điều kiện nào dưới đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 20. Trong mặt phẳng toạ độ, cho , . Tìm toạ độ của vectơ .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 21. Cho phương trình . Số nghiệm của phương trình?
	A. Có 1 nghiệm.	B. Vô nghiệm.	C. Có 2 nghiệm.	D. Có 3 nghiệm.
Câu 22. Số nào trong các số sau đây là tổng các nghiệm của phương trình

?



	A. 13.	B. 	C. 	D. 



Câu 23. Cho phương trình  Biết rằng phương trình này có nghiệm . Thế thì thoả điều kiện nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?

	A. .

	B. .

	C. .

	D. .


Câu 25. Cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là  và trọng tâm tam giác là . Tìm toạ độ của đỉnh A.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26. Cho phương trình . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

	A. Nếu thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

	B. Nếu  thì phương trình đã cho có một nghiệm kép.

	C. Nếu  thì phương trình đã cho có vô số nghiệm.

	D. Nếu  thì phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 27. Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC với . Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28. Trong mặt phẳng toạ độ, cho ba điểm . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 


	A. .	B. .


	C. .	D. thẳng hàng.

Câu 29. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30. Cho tam giác ABC  thoả hệ thức . Thế thì tam giác ABC sẽ là
	A. Tam giác cân đỉnh A.	B. Tam giác vuông.
	C. Tam giác cân đỉnh B.	D. Tam giác cân đỉnh C.


Câu 31. Cho phương trình  với . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

	A. Phương trình có hai nghiệm cùng dấu .

	B. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt 

	C. Phương trình có hai nghiệm trái dấu .

	D. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt 



Câu 32. Trong mặt phẳng toạ độ, cho , . Góc giữa hai vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33. Cho ba phương trình






Trong ba phương trình trên có bao nhiêu phương trình vô nghiệm?

	A. 2.	B. 3.	C. 1.	D. .
Câu 34. Các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào sai?


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 35. Cho phương trình  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

	A. Phương trình có hai nghiệm phân biệt 	

	B. Phương trình có nghiệm .

	C. Phương trình vô nghiệm 

	D. Phương trình có nghiệm duy nhất 




Câu 36. Cho phương trình bậc hai  có hai nghiệm  cùng khác 0. Phương trình bậc hai nhận  và  làm nghiệm là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 37. Trong mặt phẳng toạ độ, cho , . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

(I) 	

(II) 	.

(III) 	.
	A. (I) và (III).	B. (II) và (III).	C. (I) và (II).	D. Cả ba hàm số.


Câu 39. Toạ độ giao điểm của parabol  và đường thẳng  là




	A. và .	B. và .




	C. và .	D. và .

Câu 40. Tìm  để phương trình sau vô nghiệm





	A. .	B. .	C. Một đáp số khác.	D. .

------ HẾT ------

5/5 - Mã đề 101
oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
2 

x

>-


oleObject48.bin

image49.wmf
3

2

x

£


oleObject49.bin

image50.wmf
2,0 

xx

>-¹


oleObject50.bin

image51.wmf
3

2

x

£


oleObject51.bin

image52.wmf
2 

x

>-


image3.wmf
(

)

(

)

22

211211.

xxxx

-=-Û-=-


oleObject52.bin

image53.wmf
0

x

¹


oleObject53.bin

image54.wmf
2 

x

>-


oleObject54.bin

image55.wmf
3

2

x

<


oleObject55.bin

image56.wmf
00

sin45cos452

+=


oleObject56.bin

image57.wmf
00

sin90cos902

+=


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
00

sin0cos01

+=


oleObject58.bin

image59.wmf
00

sin180cos1801

+=-


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

2

11

mx

+=


oleObject60.bin

image61.wmf
210

x

-=


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

11

mx

-=


image4.wmf
 211211.

xxxx

-=-Û-=-


oleObject62.bin

image63.wmf
01

x

=


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

(

)

(

)

2;1, 2;1, 2;3

ABC

---


oleObject64.bin

image65.wmf
(

)

2;1

D

--


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

0;1

M

-


oleObject66.bin

image67.wmf
123

xx

-=+


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
2

1

3

a

-<<-


oleObject68.bin

image69.wmf
53

a

-<<-


oleObject69.bin

image70.wmf
01

a

<<


oleObject70.bin

image71.wmf
10

a

-<<


oleObject71.bin

image72.wmf
22 

m


image5.wmf
(

)

(

)

(

)

2;3, 9;4, 5;

ABMm


oleObject72.bin

image73.wmf
2

24 

m


oleObject73.bin

image74.wmf
b


oleObject74.bin

image75.wmf
b


oleObject75.bin

image76.wmf
46

b

<<


oleObject76.bin

image77.wmf
79

b

<<


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
57

b

<<


oleObject78.bin

image79.wmf
89

b

<<


oleObject79.bin

image80.wmf
,  

ab

r

r


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

(

)

1, 2, 223

ababab

==+-=-

rrr

rrr


oleObject81.bin

image82.wmf
0

60


image6.wmf
m


oleObject82.bin

image83.wmf
0

120


oleObject83.bin

image84.wmf
0

30


oleObject84.bin

image85.wmf
0

45


oleObject85.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

\\\

ABCABAC

È=Ç


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

(

)

(

)

ABCABAC

ÇÈ=ÇÈÇ


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

(

)

ABCABC

ÈÇ=ÈÇ


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

(

)

(

)

\\\

ABCABAC

Ç=È


oleObject89.bin

image90.wmf
{

}

2

1

|220,  

21

PxxxQx

x

ìü

=Î-+==ÎÎ

íý

+

îþ

RZZ


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

2

2120

xmxm

+++=


oleObject91.bin

image92.wmf
m


image7.wmf
1

m

=


oleObject92.bin

image93.wmf
3

.

2

m

>-


oleObject93.bin

image94.wmf
3

.

2

m

<


oleObject94.bin

image95.wmf
3.

m

<


oleObject95.bin

image96.wmf
3.

m

>-


oleObject96.bin

image97.wmf
(

)

2;4

a

=-

r


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
(

)

5;3

b

=-

r


oleObject98.bin

image99.wmf
2

uab

=-

r

rr


oleObject99.bin

image100.wmf
(

)

7;7

u

=-

r


oleObject100.bin

image101.wmf
(

)

9;11

u

=-

r


oleObject101.bin

image102.wmf
(

)

9;5

u

=

r


image8.wmf
7

m

=


oleObject102.bin

image103.wmf
(

)

1;5

u

=-

r


oleObject103.bin

image104.wmf
713

xx

++=


oleObject104.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2342360

xxxx

+-++-=


oleObject105.bin

image106.wmf
7.


oleObject106.bin

image107.wmf
4.


oleObject8.bin

oleObject107.bin

image108.wmf
7

.

2


oleObject108.bin

image109.wmf
2

643.

mxxm

+=+


oleObject109.bin

image110.wmf
x

Î

R


oleObject110.bin

image111.wmf
 

m


oleObject111.bin

image112.wmf
53

m

-<<-


image9.wmf
0

m

=


oleObject112.bin

image113.wmf
13

m

<<


oleObject113.bin

image114.wmf
35

m

<<


oleObject114.bin

image115.wmf
31

m

-<<-


oleObject115.bin

image116.wmf
4422

cossincossin

aaaa

-=-


oleObject116.bin

image117.wmf
(

)

(

)

(

)

3

sincossincos1sincos

aaaaaa

+=++


oleObject9.bin

oleObject117.bin

image118.wmf
44

sincos1

aa

+=


oleObject118.bin

image119.wmf
(

)

(

)

33

sincossincos1sincos

aaaaaa

-=--


oleObject119.bin

image120.wmf
(

)

1;1

M


oleObject120.bin

image121.wmf
(

)

2;3

G


oleObject121.bin

image122.wmf
(

)

4;5


image10.wmf
7

m

=


oleObject122.bin

image123.wmf
(

)

3;5


oleObject123.bin

image124.wmf
(

)

2;4


oleObject124.bin

image125.wmf
(

)

4;7


oleObject125.bin

image126.wmf
22

2210

xmxmm

++--=


oleObject126.bin

image127.wmf
1

 

2

m

>-


oleObject10.bin

oleObject127.bin

image128.wmf
1

2

m

=-


oleObject128.bin

image129.wmf
1

2

m

>-


oleObject129.bin

image130.wmf
1

2

m

<-


oleObject130.bin

image131.wmf
(

)

(

)

(

)

4;0, 2;3, 9;6

ABC


oleObject131.bin

image132.wmf
(

)

3;5


image11.wmf
0

m

=


oleObject132.bin

image133.wmf
(

)

15;9


oleObject133.bin

image134.wmf
(

)

9;15


oleObject134.bin

image135.wmf
(

)

5;3


oleObject135.bin

image136.wmf
(

)

(

)

(

)

1;1, 1;3, 2;0

ABC

--


oleObject136.bin

image137.wmf
2

3

BABC

=

uuuruuur


oleObject11.bin

oleObject137.bin

image138.wmf
20

BACA

+=

uuuruuur

r


oleObject138.bin

image139.wmf
2

ABAC

=

uuuruuur


oleObject139.bin

image140.wmf
, , 

ABC


oleObject140.bin

image141.wmf
2

2

yxx

=-


oleObject141.bin

image142.wmf
(

)

2;4


image12.wmf
7

m

=-


oleObject142.bin

image143.wmf
(

)

1;3

-


oleObject143.bin

image144.wmf
(

)

2;4

-


oleObject144.bin

image145.wmf
(

)

1;1

-


oleObject145.bin

image146.wmf
(

)

2

2

 

ABACBC

+=

uuuruuur


oleObject146.bin

image147.wmf
2

0

axbxc

++=


oleObject12.bin

oleObject147.bin

image148.wmf
0

a

¹


oleObject148.bin

image149.wmf
0

P

Û>


oleObject149.bin

image150.wmf
0

0

0.

S

P

D>

ì

ï

Û>

í

ï

>

î


oleObject150.bin

image151.wmf
0

P

Û<


oleObject151.bin

image152.wmf
 0

0

0.

S

P

D>

ì

ï

Û<

í

ï

>

î


image13.wmf
1

m

=


oleObject152.bin

image153.wmf
(

)

2;5

a

=

r


oleObject153.bin

image154.wmf
(

)

3;7

b

=-

r


oleObject154.bin

image155.wmf
,

ab

r

r


oleObject155.bin

image156.wmf
2

p


oleObject156.bin

image157.wmf
4

p


oleObject13.bin

oleObject157.bin

image158.wmf
3

2

p


oleObject158.bin

image159.wmf
3

4

p


oleObject159.bin

image160.wmf
(

)

242          1

xxx

+-=+-


oleObject160.bin

image161.wmf
(

)

22

2151      2

xxx

++=++


oleObject161.bin

image162.wmf
(

)

22

3141    3

xxx

--=---


image14.wmf
6

m

=


oleObject162.bin

image163.wmf
0


oleObject163.bin

image164.wmf
(

)

2

1010.

xxx

-=Û-=


oleObject164.bin

image165.wmf
(

)

2

100.

xxx

+=Û=


oleObject165.bin

image166.wmf
2

1

10 

1.

x

x

x

=

é

-=Û

ê

=-

ë


oleObject166.bin

image167.wmf
(

)

10

1

10

1.

1

x

x

x

x

+=

ì

+=Û

í

¹

-

î


oleObject14.bin

oleObject167.bin

image168.wmf
2

0.

axbxc

++=


oleObject168.bin

image169.wmf
0

 0.

a

¹

ì

Û

í

D>

î


oleObject169.bin

image170.wmf
 0

ÛD³


oleObject170.bin

image171.wmf
0

0

0

 0.

ab

c

a

é

==

ì

í

ê

¹

î

ê

Û

ê

¹

ì

ê

í

D<

ê

î

ë


oleObject171.bin

image172.wmf
0

0

0

 0.

a

b

a

é

=

ì

í

ê

¹

î

ê

Û

ê

¹

ì

ê

í

D=

ê

î

ë


image15.wmf
(

)

(

)

3;4, 4;3

ab

==-

r

r


oleObject172.bin

image173.wmf
2

0

axbxc

++=


oleObject173.bin

image174.wmf
12

,

xx


oleObject174.bin

image175.wmf
1

1

x


oleObject175.bin

image176.wmf
2

1

x


oleObject176.bin

image177.wmf
2

0

cxaxb

++=


oleObject15.bin

oleObject177.bin

image178.wmf
2

0

bxaxc

++=


oleObject178.bin

image179.wmf
2

0

cxbxa

++=


oleObject179.bin

image180.wmf
2

0

axcxb

++=


oleObject180.bin

image181.wmf
43

aij

=-

rr

r


oleObject181.bin

image182.wmf
2

bj

=

r

r


image16.wmf
.0

ab

=

r

r


oleObject182.bin

image183.wmf
2

b

=

r


oleObject183.bin

image184.wmf
(

)

4;3

a

=-

r


oleObject184.bin

image185.wmf
5

a

=

r


oleObject185.bin

image186.wmf
(

)

0;2

b

=

r


oleObject186.bin

image187.wmf
3

3.

yxx

=-


oleObject16.bin

oleObject187.bin

image188.wmf
2

y

x

=-


oleObject188.bin

image189.wmf
2

yxxx

=-


oleObject189.bin

image190.wmf
2

21

yxx

=+-


oleObject190.bin

image191.wmf
1

yx

=-


oleObject191.bin

image192.wmf
(

)

0;1

-


image17.wmf
ab

^

r

r


oleObject192.bin

image193.wmf
(

)

1;2

--


oleObject193.bin

image194.wmf
(

)

1;0

-


oleObject194.bin

image195.wmf
(

)

1;2

-


oleObject195.bin

image196.wmf
(

)

2;1


oleObject196.bin

image197.wmf
(

)

1;2

-


oleObject17.bin

oleObject197.bin

image198.wmf
(

)

0;1

-


oleObject198.bin

image199.wmf
(

)

1;2

-


oleObject199.bin

image200.wmf
m


oleObject200.bin

image201.wmf
(

)

22

32430.

mmxmm

-++-+=


oleObject201.bin

image202.wmf
1

m

=


image18.wmf
.0

ab

=

r

r


oleObject202.bin

image203.wmf
2

m

=


oleObject203.bin

image204.wmf
3

m

=


oleObject204.bin

oleObject18.bin

image19.wmf
.0

ab

=

r

r


oleObject19.bin

image20.wmf
2

01

xm

=-


oleObject20.bin

image21.wmf
R


oleObject21.bin

image22.wmf
2

01

xm

=-


oleObject22.bin

image23.wmf
2

01

xm

=+


oleObject23.bin

image24.wmf
2

01

xm

=+


oleObject24.bin

image25.wmf
R


oleObject25.bin

image26.wmf
AAA

Ç=


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

  

ABA

ÇÌ


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

  

ABB

ÈÌ


oleObject28.bin

image29.wmf
AAA

È=


oleObject29.bin

image30.wmf
11

xm

xx

=

--


oleObject30.bin

image31.wmf
1.

m

<


oleObject31.bin

image32.wmf
0.

m

>


image1.wmf
(

)

 211211.

xxxx

-=-Û-=--


oleObject32.bin

image33.wmf
0.

m

<


oleObject33.bin

image34.wmf
1.

m

>


oleObject34.bin

image35.wmf
2

.0

MAMAMB

+=

uuuruuuruuur


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

(

)

(

)

1;4, 3;2, 5;4

ABC


oleObject36.bin

image37.wmf
422

+


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
442

+


oleObject38.bin

image39.wmf
222

+


oleObject39.bin

image40.wmf
882

+


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

42

2120

xmxm

-++=


oleObject41.bin

image42.wmf
m


image2.wmf
(

)

121121.

xxxx

-=-Û-=±-


oleObject42.bin

image43.wmf
0

1

.

2

m

m

>

ì

ï

í

¹

ï

î


oleObject43.bin

image44.wmf
1

2

m

¹


oleObject44.bin

image45.wmf
m

Î

R


oleObject45.bin

image46.wmf
0

m

>


oleObject46.bin

image47.wmf
132

24

x

x

x

x

-

+=

+


